
TỔNG CỘNG 9.061.888.000

I CẤP MẦM NON 2.022.958.000

1 Trường Mầm non 24/3 140.852.000

- Quạt treo tường lớp học  Vành lớn  Cái 30 430.000 12.900.000

- Quạt đảo trần lớp học  Bằng  inox Cái 2 500.000 1.000.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 1 3.000.000 3.000.000

- Nồi cơm ga Nồi cơm gas 16lít Cái 1 7.500.000 7.500.000

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời 35.800.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
80.652.000

2
Trường Mầm non Bình 

Trung
101.330.000

- Máy vi tính để bàn 

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

- Tủ lạnh

Tủ lạnh 180 lit; công nghệ tiết kiệm điện 

Inverter; công nghệ kháng khuẩn khử 

mùi:Bộ lọc Ag+ Bio

Cái 1 6.000.000 6.000.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
35.930.000

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời 33.400.000

3
Trường Mầm non Bình 

Nguyên
102.357.000

- Tủ nấu cơm  20kg - 4 khay - 1 cánh Cái 1 15.000.000 15.000.000

-
Máy sấy bát đĩa 350l - 3 tầng - 

1 cánh
KT: D700*R500*C1300(mm) Cái 1 21.554.000 21.554.000

- Nồi nấu cháo dùng điện 50l

Thể tích 50l: ĐKPB 520 * ĐKSD 420 * 

Chiều cao thân nồi 400 * Bệ nồi cao 

400(mm)

Cái 1 17.238.000 17.238.000

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời 14.200.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
34.365.000

4 Trường Mầm non Sao Mai 168.342.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
52.792.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

- Máy in Canon 2900 Cái 1 4.050.000 4.050.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 1 3.000.000 3.000.000

-
Thiết bị, đồ chơi ngoài trời, 

thiết bị phòng nghệ thuật
82.500.000

5
Trường Mầm non Bình 

Thạnh
172.110.000

- Bàn vi tính KT ( 1400x400x750)cm. Gỗ ép tự nhiên Cái 1 2.250.000 2.250.000

- Tủ tài liệu
KT:( 915x450x1830)mm sắt thép sơn tĩnh 

điện
Cái 4 3.400.000 13.600.000

-
Trang phục và đồ dùng cho 

phòng nghệ thuật
10.000.000

PHỤ BIỂU 02

DANH MỤC MUA SẮM CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2024

ĐVT: Đồng

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng       năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)

STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

- Gióng múa
 Khung bằng inox tròn Φ42, gắn theo khung 

kính múa 
Cái 2 8.500.000 17.000.000

- Kính múa

 Kính thủy 5mm, khung inox gắn sát tường 

phòng học khổ kính (2400x1200)mm ghép 

theo vách tường 

Cái 2 7.500.000 15.000.000

- Tủ đựng đồ trang phục  Bằng thép sơn tĩnh điện (915x450x930)mm Cái 1 3.200.000 3.200.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
33.060.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Cái 1 13.000.000 13.000.000

-
Bộ thiết bị phục vụ trường 

chuẩn
Cái 1 65.000.000 65.000.000

6
Trường Mầm non Bình 

Đông
128.987.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 2 3.000.000 6.000.000

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời 32.700.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
34.184.000

- Đồ dùng nhà bếp 56.103.000

7 Trường Mầm non 18/3 83.107.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
36.276.000

- Thiết bị nhà bếp 24.531.000

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời 16.300.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 2 3.000.000 6.000.000

8 Trường Mầm non Bình Trị 67.474.000

- Thú nhún

Con vật 1 chổ ngồi bằng nhựaPP/HDPE lò 

xo chịu lực đế bằng bê tông bọc composite 

chống lật đảm bảo an toàn

Con 10 1.450.000 14.500.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
52.974.000

9 Trường Mầm non Bình Hải 235.768.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
46.988.000

- Máng rửa tay một hố

KT: D1500*R400*C700/900(MM). Mặt 

máng bằng tôn inox dày 0,8 mm, chân cao 

0,7m. Bằng inox hộp ( 30x 30 )mm, máng có 

thanh gom nước. 

Cái 1 6.090.000 6.090.000

-
Tủ sấy bát đĩa 520L - 5 

TẦNG - 1 Cánh

KT: D700*R500*C1750(MM). Tủ sấy bát 

có chế độ sấy tự động: Điều chỉnh nhiệt độ 

sấy và điều chỉnh thời gian sấy. Dung tích : 

520L. Điên áp: 220V/50Hz. Công suất: 

1500W. Kết cấu: 1 lớp Inox, 1 cánh kính 2 

lớp.

Cái 1 27.595.000 27.595.000

-
Tủ nấu cơm 30kg - 6 Khay - 

1 Cánh

KT:D5509*R680*C1050(MM). Tủ nấu cơm 

với thiết kế 2 lớp, có lớp bảo ôn cách nhiệt: 

Đáy tủ sử dụng chất liệu Inox dày 1.2 – 

1.5mm, thân tủ Sử dụng chất liệu Inox dày 

0.8mm, vỏ tủ Sử dụng chất liệu Inox dày 

0.6mm. Tủ có hệ thống điện tự động, đồng 

hồ báo nhiệt độ và hệ thống van an toàn xả 

áp. Công suất: 8KW. Điện áp: 220V/380v

Cái 1 23.847.000 23.847.000
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

- Nồi nấu cháo dùng điện

Thể tích 100L - ĐKPB 620 * ĐKSD 520 * 

Chiều cao thân nồi 500* Bệ nồi cao 

400(mm). Nồi cấu tạo gồm 03 Lớp Inox, lớp 

trong cùng sử dụng chất liệu Inox 304 dày 

1.5mm, Lớp vỏ ngoài Inox 201 dày 1.0mm, 

có lớp bảo ôn cách nhiệt

Cái 1 22.696.000 22.696.000

-
Giá để xoong, nồi, hộp đựng 

cơm canh bằng Inox
KT:D 1500*R500*C1500 (MM)- 3 Tầng Cái 1 9.481.000 9.481.000

- Bàn sơ chế

KT: 2000*800*800(MM). Bàn cấu tạo gồm 

có 1 mặt và 1 sàn. Mặt bàn sử dụng chất liệu 

Inox dày 0.8mm, được cắt chấn bằng máy 

thủy lực. Khung chân sử dụng hộp vuông 40 

* 40 * 1.0 (mm). Nan sàn được sử dụng chất 

liệu Inox không nhiễm từ hộp 10*20*0.8 

(mm)

Cái 1 9.136.000 9.136.000

- Nồi nấu nước sôi

Thể tích 150l- ĐKPB 620 * ĐKSD 560* 

Chiều cao thân nồi 600 * bệ nồi cao 400 

(mm)

Cái 1 20.685.000 20.685.000

- Tủ lạnh

Tủ lạnh 180 lit; công nghệ tiết kiệm điện 

Inverter; công nghệ kháng khuẩn khử 

mùi:Bộ lọc Ag+ Bio

Cái 1 6.000.000 6.000.000

- Thiết bị trường chuẩn 63.250.000

10 Trường Mầm non Bình Hoà 59.950.000

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời 14.400.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
45.550.000

11
Trường Mầm non Bình Tân 

Phú
59.974.000

- Nồi nấu cháo dùng điện 50l
Thể tích 50L: ĐKPB 520 x ĐKSD 420 x 

chiều cao thân nồi 400 xbệ nồi cao 400(mm)
Cái 1 17.238.000 17.238.000

- Máy xay thịt Đế Inox, công suất 900w Cái 1 4.200.000 4.200.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
38.536.000

12
Trường Mầm non Bình 

Châu
59.546.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 1 13.000.000 13.000.000

- Máy in Canon 2900 Cái 1 4.050.000 4.050.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
42.496.000

13
Trường Mầm non Bình 

Thanh
62.004.000

-
Chậu rửa bát công nghiệp 3 

hố

Kích thước hố (mm): 500x500x300; KT 

bàn: 1800x700x800/900mm. Chất liệu SUS 

201 dày 0.8- 1.0mm

Cái 1 18.531.000 18.531.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
43.473.000

14
Trường Mầm non Bình 

Hiệp
90.089.000

- Bàn họp hội đồng
Bàn hộp hội đồng bằng gỗ, sơn PU. Kích 

thước: (4000 x 1600 x 750)mm
Cái 1 20.000.000 20.000.000

- Bộ bàn ghế làm việc
Bàn: kích thước (1400 x 700 x 750)mm và 

01 Ghế
Cái 2 3.500.000 7.000.000

- Bàn vi tính 1200x600x750 Cái 2 2.250.000

- Ghế họp 440x515x850 Cái 20 300.000 6.000.000

- Quạt treo tường lớp học vành lớn Cái 20 430.000 8.600.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
48.489.000

15
Trường Mầm non Bình 

Long
49.296.000
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

- Quạt treo tường lớp học vành lớn Cái 5 430.000 2.150.000

- Xe đẩy inox 2 tầng  KT: D1600*R700*C1720 (MM) – 4 Tầng Cái 1 5.150.000 5.150.000

- Tủ lạnh

Tủ lạnh 180 lit; công nghệ tiết kiệm điện 

Inverter; công nghệ kháng khuẩn khử 

mùi:Bộ lọc Ag+ Bio

Cái 1 6.000.000 6.000.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
35.996.000

16
Trường Mầm non Bình 

Chương
42.250.000

- Máy in Canon 2900 cái 1 4.050.000 4.050.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
30.000.000

- Máy xay thịt Đế Inox, công suất 900w cái 1 4.200.000 4.200.000

- Kệ để xoong nồi INOX 304 (1600*700*1720)mm 4 tầng cái 1 4.000.000 4.000.000

17 Trường Mầm non Bình Mỹ 56.043.000

- Quạt treo tường lớp học vành lớn Cái 5 430.000 2.150.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 2 3.000.000 6.000.000

- Tủ lạnh

Tủ lạnh 180 lit; công nghệ tiết kiệm điện 

Inverter; công nghệ kháng khuẩn khử 

mùi:Bộ lọc Ag+ Bio

Cái 1 6.000.000 6.000.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
41.893.000

18
Trường Mầm non Bình 

Minh 
50.672.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Cái 1 13.000.000 13.000.000

- Máy in Canon 2900 Cái 1 4.050.000 4.050.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
33.622.000

19 Trường Mầm non Bình An 69.607.000

- Tủ nấu cơm
Tủ nấu cơm 20 kg -5 khay- 1 cánh, KT: 

540x750x1200mm
Cái 1 23.625.000 23.625.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Cái 1 13.000.000 13.000.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
32.982.000

20
Trường Mầm non Bình 

Khương
68.500.000

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời 30.300.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 1 3.000.000 3.000.000

- Máy vi tính để bàn 

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

cái 1 13.000.000 13.000.000

- Máy xay thịt Đế Inox, công suất 900w cái 1 4.200.000 4.200.000

- Cửa sắt kéo 2 cánh Bằng sắt, KT 4mx4m Bộ 1 18.000.000 18.000.000

21
Trường Mầm non Bình 

Dương
61.930.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

- Máy in Canon 2900 Cái 1 4.050.000 4.050.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
31.880.000

22
Trường Mầm non Bình 

Phước
92.770.000
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

- Máy in Canon 2900 Cái 1 4.050.000 4.050.000

- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời 18.760.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị 

dạy học

Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT 

ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT 
43.960.000

II CẤP TIỂU HỌC 2.640.730.000

1
Trường TH số 1 Thị trấn 

Châu Ổ
88.550.000

- Bàn vi tính Gỗ Ocal, kích thước (1400 x 400 x 750)mm Bộ 15 2.250.000 33.750.000

- Trang trí phòng đội 14.800.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

2
Trường TH số 2 Thị trấn 

Châu Ổ
131.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 7 13.000.000 91.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

3 Trường TH Bình Trung 112.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 40 1.800.000 72.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

4
Trường TH số 1 Bình 

Nguyên
122.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 15 1.800.000 27.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 5 13.000.000 65.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

5
Trường TH số 2 Bình 

Nguyên
132.400.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 48 1.800.000 86.400.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

6 Trường TH Bình Chánh 132.000.000
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 40 1.800.000 72.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

60.000.000

7
Trường TH số 1 Bình 

Thạnh
121.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 7 13.000.000 91.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

8
Trường TH số 2 Bình 

Thạnh
124.600.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 47 1.800.000 84.600.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

9 Trường TH Bình Đông 77.780.000

- Bộ trống đội

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập 

Khẩu; kích thước: 1 trống cái, 4 trống con; 

trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; trống Con: 

mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 1 6.000.000 6.000.000

- Bảng chống lóa
KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có 

dòng kẻ mờ
Cái 2 3.000.000 6.000.000

- Thiết bị thư viện 15.780.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

50.000.000

10 Trường TH Bình Thuận 144.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 6 13.000.000 78.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Cái 20 1.800.000 36.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

11 Trường TH Bình Trị 118.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 6 13.000.000 78.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

12 Trường TH số 1 Bình Hải 134.400.000
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Cái 58 1.800.000 104.400.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

13 Trường TH số 2 Bình Hải 145.050.000

- Máy in Canon 2900 Cái 1 4.050.000 4.050.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Cái 40 1.800.000 72.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 3 13.000.000 39.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

14 Trường TH số 1 Bình Châu 118.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 20 1.800.000 36.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 4 13.000.000 52.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

15 Trường TH số 2 Bình Châu 121.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 7 13.000.000 91.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

16 Trường TH Bình Thanh 102.750.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 3 13.000.000 39.000.000

- Bàn vi tính
Bàn: KT(1400x400x750)mm gỗ MDF; Ghế 

(445x505x850)mm, thép nệm
Bộ 15 2.250.000 33.750.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

17 Trường TH Bình Hiệp 122.600.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 37 1.800.000 66.600.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

7



STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

18 Trường TH Bình Long 124.050.000

- Bàn vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi Cái 17 2.250.000 38.250.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 3 13.000.000 39.000.000

- Bàn ghế giáo viên lớp học

100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 (Bàn 

KT 1200x600x750)mm, ghế 

(380x410x1030)mm

cái 2 3.400.000 6.800.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

19      Trường TH  Bình Mỹ 119.750.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 6 13.000.000 78.000.000

- Thiết bị hồ bơi 11.750.000

+ Phao cứu hộ

Chất liệu: nhựa tổng hợp, vỏ phao được 

làm từ Polyethylene; Bên trong phao là 

Urethane Foam; đường kính bên ngoài của 

phao: 725 mm; đường kính bên trong phao: 

445 mm;có độ nổi là 14,5kg và chịu được 

nhiệt độ sử dụng từ -10 độ C – 65 độ C; 

theo tiêu chuẩn : Solas 74/96 & LSA Codes, 

CCS

Cái 5 350.000 1.750.000

+
Bộ hóa chất khử trùng nước 

hồ

2 Thùng Clorin 70% 45kg, 2 bao Pac an 

25kg, 2 can HCL 30kg, 2 bao Soda 40kg, 2 

can oxy 35kg

Bộ 1 10.000.000 10.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

20 Trường TH số 1 Bình Minh 120.800.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 36 1.800.000 64.800.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

21 Trường TH số 2 Bình Minh 111.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 7 13.000.000 91.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

22 Trường TH Bình Dương 118.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 4 13.000.000 52.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 20 1.800.000 36.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

III Cấp Trung học cơ sở 2.419.300.000
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

1
Trường THCS Thị trấn 

Châu Ổ
105.200.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 25 1.800.000 45.000.000

- Bàn ghế giáo viên lớp học

100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 (Bàn 

KT ( 1200x600x750)mm, ghế 

(380x410x1030)mm

Bộ 3 3.400.000 10.200.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

50.000.000

2 Trường THCS Bình Trung 107.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 1 13.000.000 13.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 30 1.800.000 54.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

3 Trường THCS Bình Nguyên 111.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 25 1.800.000 45.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

4 Trường THCS Bình Chánh 105.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; 

Ghế: (360x 400 x 410)mm

Bộ 25 1.800.000 45.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

60.000.000

5 Trường THCS Bình Thạnh 105.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 25 1.800.000 45.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

60.000.000

6 Trường THCS Bình Đông 85.000.000
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

- Bàn vi tính

Bàn vi tính 2 chỗ ngồi KT: 

1200x500x750mm Khung thép sơn tĩnh điện 

Mặt và ván quây bằng gỗ tự nhiên gép, phủ 

bóng 2 kệ để cây máy tính 2 bàn phím

Cái 20 2.250.000 45.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

7 Trường THCS Bình Thuận 89.050.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 25 1.800.000 45.000.000

- Máy in Canon 2900 Cái 1 4.050.000 4.050.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

8 Trường THCS Bình Trị 126.800.000

- Bàn ghế giáo viên lớp học

100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 (Bàn 

KT ( 1200x600x750)mm, ghế 

(380x410x1030)mm

Cái 2 3.400.000 6.800.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; 

Ghế: (360x 400 x 410)mm

Bộ 20 1.800.000 36.000.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 5 3.000.000 15.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 3 13.000.000 39.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

9 Trường THCS Bình Hải 138.200.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; 

Ghế: (360x 400 x 410)mm

Bộ 20 1.800.000 36.000.000

- Bàn ghế giáo viên lớp học

100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 (Bàn 

KT ( 1200x600x750)mm, ghế 

(380x410x1030)mm

Bộ 3 3.400.000 10.200.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 4 13.000.000 52.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

10
Trường TH & THCS Bình 

Hòa
125.000.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 5 3.000.000 3.000.000

10



STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 40 1.800.000 72.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

11
Trường TH & THCS Bình 

Tân Phú
141.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Cái 45 1.800.000 81.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

40.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

12 Trường THCS Bình Châu 76.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 2 13.000.000 26.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

50.000.000

13 Trường THCS Bình Thanh 88.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 1 13.000.000 13.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

Bộ 25 1.800.000 45.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

14 Trường THCS Bình Hiệp 91.200.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; 

Ghế: (360x 400 x 410)mm

Bộ 34 1.800.000 61.200.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

15 Trường THCS Bình Long 80.750.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 3 13.000.000 39.000.000

- Thiết bị hồ bơi 11.750.000

+ Phao cứu hộ

Chất liệu: nhựa tổng hợp, vỏ phao được làm 

từ Polyethylene; Bên trong phao là Urethane 

Foam; đường kính bên ngoài của phao: 725 

mm; đường kính bên trong phao: 445 mm;có 

độ nổi là 14,5kg và chịu được nhiệt độ sử 

dụng từ -10 độ C – 65 độ C; theo tiêu chuẩn 

: Solas 74/96 & LSA Codes, CCS

Cái 5 350.000 1.750.000
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STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT Ghi chú
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

+
Bộ hóa chất khử trùng nước 

hồ

2 Thùng Clorin 70% 45kg, 2 bao Pac an 

25kg, 2 can HCL 30kg, 2 bao Soda 40kg, 2 

can oxy 35kg

Bộ 1 10.000.000 10.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

16
Trường TH & THCS Bình 

Chương
100.750.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 3 13.000.000 39.000.000

- Thiết bị hồ bơi 11.750.000

+ Phao cứu hộ

Chất liệu: nhựa tổng hợp, vỏ phao được làm 

từ Polyethylene; Bên trong phao là Urethane 

Foam; đường kính bên ngoài của phao: 725 

mm; đường kính bên trong phao: 445 mm;có 

độ nổi là 14,5kg và chịu được nhiệt độ sử 

dụng từ -10 độ C – 65 độ C; theo tiêu chuẩn 

: Solas 74/96 & LSA Codes, CCS

Cái 5 350.000 1.750.000

+
Bộ hóa chất khử trùng nước 

hồ

2 Thùng Clorin 70% 45kg, 2 bao Pac an 

25kg, 2 can HCL 30kg, 2 bao Soda 40kg, 2 

can oxy 35kg

Bộ 1 10.000.000 10.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

17 Trường THCS Bình Mỹ 87.600.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; 

Ghế: (360x 400 x 410)mm

Bộ 32 1.800.000 57.600.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

18 Trường THCS Bình Minh 89.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 3 13.000.000 39.000.000

- Bàn họp hội đồng
Bàn hộp hội đồng bằng gỗ, sơn PU. Kích 

thước: (4000 x 1600 x 750)mm
Cái 1 20.000.000 20.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

19
Trường TH & THCS Bình 

An
102.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 4 13.000.000 52.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

20
Trường TH & THCS Bình 

Khương
170.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 10 13.000.000 130.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000
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-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

21 Trường THCS Bình Dương 93.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

bộ 35 1.800.000 63.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

22
Trường TH & THCS Bình 

Phước
106.000.000

- Bàn ghế học sinh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 

26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 

100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 

chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

bộ 15 1.800.000 27.000.000

- Máy vi tính để bàn

Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel,  Bộ 

nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 

21.5 inch

Bộ 3 13.000.000 39.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 5 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

20.000.000

23
Trường THCS Nguyễn Tự 

Tân
96.750.000

- Bàn ghế giáo viên lớp học

100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 (Bàn 

KT ( 1200x600x750)mm, ghế 

(380x410x1030)mm

Bộ 7 3.400.000 23.800.000

- Bàn vi tính

Bàn vi tính 2 chỗ ngồi  KT: 

1200x500x750mm Khung thép sơn tĩnh điện 

Mặt và ván quây bằng gỗ tự nhiên gép, phủ 

bóng 2 kệ để cây máy tính 2 bàn phím

Bộ 10 2.250.000 22.500.000

- Máy in Canon 2900 Cái 1 4.050.000 4.050.000

- Tủ hồ sơ lớp học

Tủ bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 khoang: khoang 

trên có 2 đợt cố định, khung cánh kính mở. 

Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Kích thước: 

(W1000 x D450 x H1830) mm)

Cái 3 3.000.000 9.000.000

-
Kệ đựng thiết bị phòng thực 

hành
 Thép sơn tỉnh điện (2000x457x2000) Cái 2 3.700.000 7.400.000

-

 Mua sắm trang thiết bị dạy 

học lớp 9 theo Chương trình 

GDPT mới 

30.000.000

III Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.978.900.000 Có thuyết minh số 01

1        

Mua sắm ti vi thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ 

thông mới cho các trường

1.978.900.000

- Chi phí thiết bị 1.939.500.000

+ Tivi 65 inch  Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K  Cái 113 16.500.000 1.864.500.000

+ Tivi 55 inch  Smart tivi 55 inch, độ phân giải 4K  Cái 6 12.500.000 75.000.000

- Chi phí tư vấn và chi phí khác 39.400.000
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